
Độ Tuổi Tiêm ngừa Kiểm tra  
thể chất 

Kiểm tra  
nha khoa 

Kiểm tra  
thị lực 

Kiểm tra  
thính lực 

Sơ sinh Viêm gan siêu vi B X  X X 

2 tháng tuổi 
Viêm gan siêu vi B, chủng ngừa phòng Virus Rota (bệnh tiêu chảy cấp), 
bạch hầu (DTap), viêm màng não (Hib), Vắc xin phế cầu, Bại liệt (IPV) 

X  X X 

4 tháng tuổi 
chủng ngừa phòng Virus Rota (bệnh tiêu chảy cấp), bạch hầu (DTap), viêm 
màng não (Hib), chủng ngừa phế cầu, Bại liệt (IPV) 

X  X X 

6 tháng tuổi 
chủng ngừa phòng Virus Rota (bệnh tiêu chảy cấp), bạch hầu-Uốn ván-Ho 
gà (DTap), viêm màng não (Hib), chủng ngừa phế cầu, Bại liệt (IPV), Cảm 
cúm 

X  X X 

12 tháng tuổi 
chủng ngừa phòng viêm màng não (Hib), chủng ngừa phế cầu (PCV), Bại liệt 
(IPV), chủng ngừa phối hợp cúm, sởi, quai bị, rubella (Cảm cúm MMR), 
thủy đậu, viêm gan A 

X X X X 

18 tháng tuổi chủng ngừa phòng Uốn ván- Bạch hầu-Ho gà Bại liệt,Cảm cúm - Viêm gan A X X X X 

19-23 tháng tuổi Cảm cúm X X X X 

2-3 tuổi Cảm cúm X X X X 

4-6 tuổi 
chủng ngừa phòng Uốn ván- Bạch hầu-Ho gà, Bại liệt, chủng ngừa phối hợp 
cúm, sởi, quai bị, rubella ( MMR), Thủy đậu, Cảm cúm 

X X X X 

7-10 tuổi chủng ngừa phòng Uốn ván-Ho gà , Cảm cúm X X X X 

11-12 tuổi 
 chủng ngừa phòng Uốn ván-Ho gà , Viêm màng não, Ung thư cổ tử cung, 
Cảm cúm 

X X X X 

13-18 tuổi Tiêm nhắc lại chủng ngừa Viêm màng não vào 16 tuổi, Cảm cúm X X X X 

X = hằng năm 

Kiểm tra y tế từ sơ sinh đến 18 tuổi 


